Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau: 
A. Giới thiệu chung về dự án/chương trình và gói thầu
I. Tóm tắt về dự án/chương trình
a. Tên dự án/Chương trình: Mua sắm VTTB phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2026
b. Quy mô và địa điểm hạng mục công trình: Mua sắm thiết bị thí nghiệm, Camera nhiệt, thiết bị kiểm định công tơ phục vụ sản xuất kinh doanh của EVNCPC.
c. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2026
d. Địa điểm thực hiện: Các Công ty Điện lực trực thuộc EVNCPC.
	II. Tên và nội dung chủ yếu của gói thầu:
Danh mục hàng hóa: Nhà thầu chịu trách nhiệm cung ứng đầy đủ hàng hóa với số lượng như bảng dưới đây:
	TT
	Mô tả hàng hóa
	Đơn
 vị
	Khối lượng
	Ghi chú

	1
	Camera nhiệt trung áp của Điện lực
	Bộ
	12
	

	2
	Camera nhiệt của đội QLVH lưới điện cao thế
	Bộ
	1
	


Ghi chú: Trách nhiệm vận chuyển hàng hóa, bảo hiểm vận chuyển hàng hóa (nếu có) do nhà thầu thực hiện.
III. Địa điểm giao hàng và thực hiện dịch vụ: 
1. Địa điểm giao hàng: Kho Công ty Điện lực trực thuộc.
	STT
	Đơn vị
	QTPC
	HPC
	QNPC
	GLPC
	ĐLPC
	Tổng

	
	
	Số lượng (Bộ)
	Số lượng (Bộ)
	Số lượng (Bộ)
	Số lượng (Bộ)
	Số lượng (Bộ)
	Số lượng (Bộ)

	1
	Camera nhiệt trung áp của Điện lực
	3
	3
	3
	2
	1
	12

	2
	Camera nhiệt của đội QLVH lưới điện cao thế
	1
	0
	0
	0
	 0
	1


2.  Địa điểm thực hiện dịch vụ: Các Công ty Điện lực  trực thuộc EVNCPC gồm: QTPC, HPC, QNPC, GLPC, ĐLPC.
3. Thời gian thực hiện: là 168 ngày được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày nghiệm thu hoàn thành gói thầu.
B. Các yêu cầu về kỹ thuật
I. Yêu cầu chung
1. Điều kiện môi trường làm việc của hàng hóa:
- Nhiệt độ môi trường tối đa: 400C.
- Nhiệt độ môi trường tối thiểu: 50C.
- Độ ẩm tương đối: 5 - 85% không đọng sương.
2. Yêu cầu của hàng hoá:
- Thiết bị phải mới 100%, chưa qua sử dụng, có đầy đủ các linh phụ kiện kèm theo. 
- Các tiêu chuẩn kỹ thuật và ngôn ngữ: Đơn vị đo lường Hệ SI (hệ Quốc tế) được sử dụng trong tất cả các tài liệu kỹ thuật liên quan, sơ đồ kỹ thuật. 
- Điều kiện độ cao vận hành tối đa: 1000m so với mặt nước biển. 
- Thiết bị có thể làm việc trong môi trường điện trường cao. 
- Điều kiện lưu động: Thiết bị phải đáp ứng điều kiện lưu động và vận chuyển qua các địa hình phức tạp trên xe ôtô. 
- Toàn bộ thiết bị phải được nhiệt đới hoá phù hợp với điều kiện làm việc ở Việt Nam. - Thử nghiệm: Thiết bị được cung cấp phải có biên bản thử nghiệm phù hợp với tiêu chuẩn IEC hoặc tiêu chuẩn tương đương. 
- Thiết bị phải được kiểm tra, thử nghiệm tại hiện trường. 
- Các phần mềm, firmwave để điều khiển thiết bị: bên cấp hàng phải cung cấp đầy đủ với bản quyền dùng vĩnh viễn, có trách nhiệm đào tạo để cho bên B làm chủ việc cấu hình, cài đặt và vận hành thiết bị trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra thí nghiệm tại các hiện trường khác nhau mà không phụ thuộc vào nhà sản xuất. 
- Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng: 
+ Tài liệu kỹ thuật, Hướng dẫn lắp đặt vận hành và bảo dưỡng thiết bị bằng tiếng Anh và bằng tiếng Việt. 
+ Các tài liệu hướng dẫn phải rõ ràng có minh hoạ đầy đủ bằng các hình vẽ và sơ đồ cần thiết cùng các số liệu chi tiết để có thể lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng thiết bị đã cung cấp. 
+ Bên bán phải có trách nhiệm bố trí chuyên gia nhà sản xuất (hoặc cán bộ kỹ thuật của đại lý bán hàng có chuyên môn) đào tạo cán bộ quản lý sử dụng của Bên mua nắm rõ, làm chủ công nghệ trong việc thiết lập cấu hình thiết bị đo, vận hành thiết bị và truy suất, phân tích kết quả đo. Lớp đào tạo gồm 2 phần: đào tạo lý thuyết và đào tạo thực hành.
- Các thiết bị cung cấp có giấy chứng nhận hiệu chuẩn được cấp bởi tổ chức được Cơ quan chức năng có thẩm quyền chỉ định thực hiện theo Quy định hiện hành. Nhà thầu cam kết trong hồ sơ dự thầu và bàn giao tại thời điểm giao hàng.
3. Đặc điểm lưới điện:./.
4. Yêu cầu kỹ thuật chung:
4.1. Đối với vật tư, thiết bị
(1) Phải được nhiệt đới hóa và phù hợp điều kiện môi trường làm việc tại mục 1.
(2) Thiết kế, chế tạo và thí nghiệm phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam, IEC, IEEE, ANSI hoặc các tiêu chuẩn tương đương. 
(3) Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng tương đương là tiêu chuẩn quy định về thiết kế, chế tạo và thí nghiệm bằng hoặc tốt hơn tiêu chuẩn được trích dẫn áp dụng.
[bookmark: _30j0zll](4) Có đầy đủ biên bản thử nghiệm theo yêu cầu tại Chương V, Mục B.I.4.3-Danh mục các tài liệu chứng minh nguồn gốc và chất lượng hàng hóa và có đầy đủ các hạng mục thử nghiệm đáp ứng yêu cầu được nêu tại mục B - Yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT.
(5) Tất cả các hàng hóa và vật liệu, vật tư sử dụng cho hàng hóa phải mới, chưa qua sử dụng, sử dụng toàn bộ các cải tiến mới nhất về thiết kế và vật liệu, trừ trường hợp có quy định cụ thể khác trong hợp đồng.
4.2. Yêu cầu về biên bản thử nghiệm đối với VTTB
- Biên bản thí nghiệm chứng minh hàng hóa đáp ứng yêu cầu của E-HSMT đối với các hàng hóa nêu trong mục B.I.4.3 trong Chương V. Yêu cầu về mặt kỹ thuật của E-HSMT.
- Biên bản thử nghiệm xuất xưởng: Nhà thầu cung cấp tại thời điểm giao hàng.
4.3. Danh mục các tài liệu chứng minh nguồn gốc và chất lượng hàng hóa: (Theo mục 3 chương III Tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật)
	TT
	Tên vật tư - thiết bị
	Biên bản thử nghiệm điển hình
	Xác nhận của đơn vị sử dụng cuối cùng
	Tài liệu kỹ thuật (bản vẽ, Catalogue,…)

	1. 
	Camera nhiệt trung áp của Điện lực
	x
	x
	x

	2. 
	Camera nhiệt của đội QLVH lưới điện cao thế
	x
	x
	x


Ghi chú:
- Dấu "X" là các tài liệu bắt buộc hồ sơ dự thầu phải cung cấp;
- Biên bản thử nghiệm điển hình của VTTB phải đáp ứng yêu cầu tại mục B.II Yêu cầu kỹ thuật Chương V của E-HSMT. 
- Đối với các VTTB khác thuộc phạm vi gói thầu (không được liệt kê ở bảng trên): Để đánh giá đáp ứng kỹ thuật của hàng hóa chào thầu, Bên mời thầu có quyền yêu cầu nhà thầu bổ sung biên bản thử nghiệm và các tài liệu kỹ thuật liên quan trong trường hợp cần thiết.
5. Yêu cầu khác: Không áp dụng.
II. Yêu cầu kỹ thuật 
	1. Camera nhiệt trung áp của Điện lực

	TT
	Mô tả
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	1
	Nhà sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	2
	Nước sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	3
	Kiểu máy/ Mã hiệu
	Nêu cụ thể
	

	4
	Chức năng
	Máy đo nhiệt độ từ xa dùng công nghệ hồng ngoại để kiểm tra nhiệt độ các mối nối, các thiết bị trong trạm biến áp và đường dây tải điện. Là loại cầm tay gọn nhẹ dễ sử dụng. Sử dụng được trong nhà và ngoài trời và sản phẩm phù hợp với môi trường làm việc của Việt Nam
	

	5
	Dải đo nhiệt độ
	0°C đến 650°C
	

	6
	Cấp chính xác khi đo nhiệt độ
	± 2°C hoặc 2% giá trị đọc.
	

	7
	Cấp bảo vệ
	IP54
	

	10
	Chất lượng hình ảnh
	Chất lượng hình ảnh
	

	 
	- Tần số chụp ảnh
	Nêu rõ
	

	 
	- Độ nhạy nhiệt (NETD)
	≤45mK
	

	 
	- Phổ hồng ngoại
	Nêu rõ
	

	 
	- Camera ảnh nhìn thấy
	Nêu rõ
	

	12
	Ốn kính hồngngoại tiêu chuẩn (Gắn trong máy)
	Ống kính hồng ngoại tiêu chuẩn (Gắn trong máy)
	

	 
	- Trường quan sát
	≥ 24o x 18o
	

	 
	- Độ phân giải không gian (IFOV)
	≤ 1.8mrad
	

	 
	- Khoảng cách lấy nét gần nhất
	≤ 0.2m
	

	13
	Ống kính hồng ngoại nhìn xa (kèm theo máy)
	Ống kính hồng ngoại nhìn xa (kèm theo máy)
	

	 
	- Trường quan sát
	≥ 11o x 9o
	

	 
	- Độ phân giải không gian (IFOV)
	≤ 0.75mrad
	

	 
	- Khoảng cách lấy nét gần nhất
	≤2 m
	

	14
	Người dùng có thể chọn giá trị đo nhiệt độ (°C/°F)
	Có
	

	 
	Công nghệ và hiển thị hình ảnh
	Công nghệ và hiển thị hình ảnh
	

	 
	- Bảng màu tiêu chuẩn
	Nêu cụ thể
	

	 
	- Công nghệ ảnh nhiệt
	Nêu cụ thể
	

	 
	- Có khả năng phóng đại
	đến 3x
	

	 
	- Có thể ngắm vật đo bằng tia Laser
	Có
	

	 
	- Cảnh báo nhiệt độ cao
	Có
	

	15
	Bộ Pin sạc
	+ Hai chế độ sạc pin thông qua bộ sạc xoay chiều AC (kèm theo máy), hoặc sạc trực tiếp trên camera nhiệt.
	

	16
	Phụ kiện kèm theo
	Bộ sạc pin, hai cục sạc pin, thẻ nhớ ngoài 02Gb, cáp USB, phần mềm, hộp đựng cứng, túi đựng mềm, dây đeo, ống kính hồng ngoại nhìn xa, tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt.
	

	2. Camera nhiệt của đội QLVH lưới điện cao thế
	

	TT
	Mô tả
	Yêu cầu 
	Nhà thầu chào

	1
	Yêu cầu chung
	Là loại cầm tay gọn nhẹ dễ sử dụng. Sử dụng được trong nhà và ngoài trời và sản phẩm phù hợp với môi trường làm việc của Việt Nam
	

	2
	Nhà sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	3
	Nước sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	4
	Mã hiệu
	Nêu cụ thể
	

	5
	Chức năng
	Máy đo nhiệt độ từ xa dùng công nghệ hồng ngoại để kiểm tra nhiệt độ các mối nối, các thiết bị trong trạm biến áp và đường dây tải điện.
	

	6
	Dải đo nhiệt độ
	0 đến ≥650°C
	

	7
	Cấp chính xác 
	≤ (± 2°C hoặc 2% giá trị đọc)
	

	8
	Cấp bảo vệ
	Tối thiểu IP 54
	

	9
	Kích thước vật đo tại 50m với ống kính hồng ngoại nhìn xa
	≤ 28 x 28mm
	

	10
	Kích thước cảm biến ảnh nhiệt (kiểu dò) tối thiểu
	464 × 348 pixels
	

	11
	Tần số hình ảnh
	Nêu cụ thể
	

	12
	Độ nhạy nhiệt
	≤ 50 mK
	

	13
	Phổ hồng ngoại sử dụng
	Nêu cụ thể
	

	14
	Camera ảnh nhìn thấy
	≥ 3.0 Mpixels
	

	15
	Các chế độ lấy tiêu cự
	Tự động lấy nét, hoặc bằng tay
	

	16
	Màn hình hiển thị
	Màn hình LCD màu gắn cố định vào thân máy
	

	17
	Ống kính hồng ngoại tiêu chuẩn (Gắn trong máy)
	Ống kính hồng ngoại tiêu chuẩn (Gắn trong máy)
	

	
	- Trường quan sát
	Nêu cụ thể
	

	
	- Độ phân giải không gian (IFOV)
	≤ 1,15 mrad
	

	
	- Khoảng cách lấy nét gần nhất
	≤ 0,15 m
	

	18
	Ống kính hồng ngoại nhìn xa (kèm theo máy)
	Ống kính hồng ngoại nhìn xa (kèm theo máy)
	

	
	Mã hiệu ống kính
	Nêu cụ thể
	

	
	- Trường quan sát
	Nêu cụ thể
	

	
	- Độ phân giải không gian (IFOV)
	≤ 0,55 mRad
	

	
	- Khoảng cách lấy nét gần nhất
	≤ 2 mét
	

	19
	Phóng đại ảnh
	1x-3x
	

	20
	Thẻ nhớ
	≥ SD 4GB
	

	23
	Đèn laser định vị mục tiêu
	Có, tia laser màu đỏ
	

	24
	Chức năng đo nhiệt độ
	Tự động dò tìm điểm nóng nhất HS, lạnh nhất CS.
	

	25
	Phần mềm phân tích và báo cáo
	- Phân tích ảnh và lập báo cáo trên máy tính.
	

	
	
	- Điều chỉnh được nhiều hệ số phát xạ cho các loại vật liệu khác nhau cho ảnh nhiệt đã chụp.
	

	26
	Chế độ chụp ảnh: 
	Ảnh thật /Ảnh nhiệt
	

	27
	Bảng màu
	Iron, Rainbow, Rainbow HC
	

	28
	Ống kính
	Ống kính hồng ngoại tiêu chuẩn
	

	29
	Giao diện kết nối
	USB/Bluetooth
	

	30
	Pin sạc
	Pin sạc Lithium-Ion
	

	31
	Nguồn xạc
	220Vac, 50Hz
	

	32
	Thời gian vận hành liên tục
	Tối thiểu 2,5 giờ 
	

	33
	Nhiệt độ môi trường làm việc Max
	50oC
	

	35
	Độ ẩm môi trường làm việc Max
	90%, không đọng sương
	

	36
	Phần mềm tương thích và báo cáo
	Có
	

	37
	Tiêu chuẩn chống sốc, chống rung
	Nêu cụ thể
	

	38
	Kích thước (mm)
	Nêu cụ thể
	

	39
	Trọng lượng (kg)
	Nêu cụ thể
	

	40
	Các tiêu chuẩn về thiết bị
	Nêu cụ thể
	

	41
	Phụ kiện kèm theo
	- Valy vận chuyển và bảo quản;
	

	
	
	- Ống kính hồng ngoài nhìn xa; ống kính hồng ngoại nhìn xa
	

	
	
	- Nắp đậy ống kính;
	

	
	
	- Dây đeo tay;
	

	
	
	- Pin lithium;
	

	
	
	- Bộ sạc pin 220VAC/50Hz;
	

	
	
	- Thẻ nhớ và đầu đọc thẻ;
	

	
	
	- Cáp USB kết nối máy tính;
	

	
	
	- Phần mềm phân tích, báo cáo;
	

	
	
	- Sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt.
	


Mục 2. Bản vẽ: không.

